
LĨNH VỰC, SẢN PHẨM

THIẾT BỊ GIẶT NHUỘM THIẾT BỊ GIẶT LÀ THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ RỬA CÔNG NGHIỆP

HS CLEANTECHCLEANTECH TLJ LAUNDRY

POWERLINE

1. MÁY GIẶT ƯỚT
1.1. Chân cứng
- HSCW-AE23
- HSCW-AE28

1.2. Chân mềm
- HSCW-E/S20
- HSCW-E/S25
- HSCW-E/S35
- HSCW-E/S50
- HSCW-E/S70
- HSCW-E/S100
- HSCW-E/S120
- HSCW-E/S150
- HSCW-E/S200

1.3. Dùng Coin
- HSCWC-E/S20
- HSCWC-E/S25
- HSCWC-E/S35

2. MÁY GIẶT KHÔ
- HSCS-20
- HSCS-25
- HSCS-30

3. MÁY GIẶT PS
3.1. Pure
- HSCWP-30
- HSCWP-50
- HSCWP-70
- HSCWP-100
3.2. New Pure
- HSCWNP-50
- HSCWNP-70

1. MÁY SẤY KHÔ
1.1. Máy sấy thường
- HSCD-E/S/T 20
- HSCD-E/S/T 25
- HSCD-E/S/T 30
- HSCD-E/S/T 45
- HSCD-E/S/T 55
- HSCD-E/S/T 80
- HSCD-E/S/T 100
- HSCD-E/S/T 120
- HSCD-E/S/T 150
- HSCD-E/S/T 200

1.2. Dùng Coin
- HSCDC-E/S/T 20
- HSCDC-E/S/T 25
- HSCDC-E/S/T 30
- HSCDC-E/S/T 45

1.3. Máy sấy PS
- HSCDP-E/S 30
- HSCDP-E/S 45
- HSCDP-E/S 55
- HSCDP-E/S 80

1.4. Máy sấy giày
- HSCDS-48
- HSCDS-84

1. MÁY LÀ CN
1.1. Máy là 1 lô
- HSCR-E412
- HSCR-E4125
- HSCR-E613
- HSCR-S613
- HSCR-S813

1.2. Máy là 1 lô
- HSCR-S623
- HSCR-S823

1. MÁY GIẶT ƯỚT
1.1. Chân cứng
- TO-SXT-100G
- TO-SXT-150G
- TO-SXT-200G
- TO-SXT-300G

1.2. Chân mềm
- TNE/S-15
- TNE/S-25
- TNE/S-40
- TNE/S-60
- TNE/S-80
- TNE/S-100
- TNE/S-120
- TO-SXTH-130FDQ

1.3. Dùng Coin
- TO-SXT-100FT
- TO-SXT-130FT
- TO-SXT-170FT
- TO-SXT-280FT

2. MÁY GIẶT KHÔ
- TO-P-160FDQ
- TO-P-186FDQII
- TO-HMS-218

3. MÁY GIẶT PS
- TO-GL-350Z/DQ
- TO-GL-600Z/DQ
- TO-GL-1100Z/DQ

1. MÁY SẤY KHÔ
1.1. Máy sấy thường
- TSE/S/G-15
- TSE/S/G-25
- TSE/S/G-35
- TSE/S/G-50
- TSE/S/G-100
- HSCD-E/S/T 80

1.2. Dùng Coin
- HSCDC-E/S/T 20
- HSCDC-E/S/T 25
- HSCDC-E/S/T 30
- HSCDC-E/S/T 45

1.3. Máy sấy chồng tầng
- HG-300Rx2T GAS
- HG-300Rx2T ĐIỆN

1. MÁY LÀ CN
1.1. Máylàlô3000m
- TO-Y-3000IE/S/G
- TO-Y-3000IIE/S/G
- TO-Y-3000IIIE/S/G
- TO-Y-3000IVE/S/G

1.2. Máylàlô3300m
- TO-Y-3300IE/S/G
- TO-Y-3300IIE/S/G
- TO-Y-3300IIIE/S/G
- TO-Y-3300IVE/S/G

2. MÁY NẠP GA
- TO-SJ-3000
- TO-SJ-3300

3. MÁY GẤP GA
- TO-GD-3300

4. MÁY XẾP CHỒNG
- TO-D-1000

5. TB LÀ HOÀN THIỆN
- …

1. MÁY GIẶT ƯỚT
1.1. Chân mềm
- TLJ-XGQ-15F
- TLJ-XGQ-20F
- TLJ-XGQ-25F
- TLJ-XGQ-30F
- TLJ-XGQ-50F
- TLJ-XGQ-100F

1.2. 3 trong1 (G,V,S)
- TLJ-XTH-15F
- TLJ-XTH-20F
- TLJ-XTH-25F

2. MÁY GIẶT KHÔ
- TLJ-GXQ-8
- TLJ-GXQ-10
- TLJ-GXQ-12
- TLJ-GXQ-16

3. MÁY GIẶT PS
- TLJ-GL-30
- TLJ-GL-50
- TLJ-GL-100

4. MÁY GIẶT BTĐ
- TLJ-XGP-35W
- TLJ-XGP-50W
- TLJ-XGP-70W
- TLJ-XGP-100W
- TLJ-XGP-150W
- TLJ-XGP-200W
- TLJ-XGP-250W
- TLJ-XGP-300W

4. MÁY VẮT BTĐ
- TLJ-TL-15
- TLJ-TL-25
- TLJ-TL-35
- TLJ-TL-50
- TLJ-TL-70
- TLJ-TL-100
- TLJ-TL-120

1. MÁY SẤY KHÔ
- TLJ-HGQ-15
- TLJ-HGQ-25
- TLJ-HGQ-35
- TLJ-HGQ-50
- TLJ-HGQ-100

1. MÁY LÀ CN
1.1. Máylàlô1 lăn
- TLJ-YPD-6016
- TLJ-YPD-8022
- TLJ-YPD-8025
- TLJ-YPD-8028
- TLJ-YPD-8030
- TLJ-YPD-8032

1.2. Máylàlô2 lăn
- TLJ-YPD2-8022
- TLJ-YPD2-8025
- TLJ-YPD2-8028
- TLJ-YPD2-8030
- TLJ-YPD2-8032

2. MÁY GẤP GA CN
- TLJ-ZD3300-V

3. TB LÀ HOÀN THIỆN
- …

1. MÁY GIẶT ƯỚT
1.1. Chân cứng
- HE-20       - HE-80  
- HE-30       - HE-100
- HE-40       - HI-85
- HE-60       - HI-125

1.2. Chân mềm
- SP-60       - Sp-185
- SP-100     - SP-275 
- SP-130     - SP-300
- SP-155     - SP-475
- SI-110      - SI-275
- SI-135      - SI-300
- SI-200      - SI-450

2. MG PHÒNG SẠCH
- SB-60    - SB-225
- SB-80    - SB-300
- SB-100  - SB-485
- SB-155

3. MG BĂNG CHUYỀN
- SL-230-2
- SL-350-3
- SL-450-3

1. MÁY SẤY KHÔ
1.1. Máy sấy thường
- PD(E/S/G/T)-30
- PD(E/S/G/T)-50
- PD(E/S/G/T)-75
- PD(E/S/G/T)-120
- PD(E/S/G/T)-170
- PD(S/G/T)-190
- PD(S/G/T)-200

1.2. Máy sấy cx lớn
- PI-225(S/G/T)
- PI-325(S/G/T)
- PI-475(S/G/T)

1. MÁY LÀ CN
1.1. Máy là lô
- PF-14x67(G/S/E)
- PF-14x78(G/S/E)
- PF-14x100(G/S/E)
- PF-14x120(G/S/E)
- PF-18x120(G/S/E)
- PF-24x120(G/S/E)
- PF-32x120(G/S/E)
- PFC-32X120-1
- PFC-32x120-1TO
- PFC-32X120-2
- PFC-32x120-2TO
- PFC-32x120-3
- PFC-32x120-3TO
- PFC-48X120-1
- PFC-48x120-1TO
- PFC-48X120-2
- PFC-48x120-2TO
- PFC-48x120-3
- PFC-48x120-3TO

2. MÁY LÀ, GẤP, 
XẾP CHỒNG CN
- PSF-24120(G/S)
- PSF-32120(G/S)

POOH

1. MÁY GIẶT ƯỚT
1.1. MG Tự động
- TO-XGQ-15WG
- TO-XGQ-20WG
- TO-XGQ-25WG
- TO-XGQ-30F
- TO-XGQ-50F
- TO-XGQ-70F
- TO-XGQ-100F
- TO-XGQ-120F

1.2. MG Lồng nghiêng
- TO-SXT-100F
- TO-SXT-120F
- TO-SXT-130FQ
- TO-SXT-150FQ
- TO-SXT-130FQX
- TO-SXT-150FQX

2. MG PHÒNG SẠCH
- TO-GLX-30
- TO-GLX-50
- TO-GLX-100
- TO-GLX-120
- TO-GLX-150

3. MG COIN
- TO-XGQC10
- TO-XGQC15
- TO-XGQC20

4. MG CHỒNG TẦNG
- TO-DS-10
- TO-DS-12
- TO-DS-15
- TO-DS-18

1. MÁY SẤY KHÔ
1.1. Máy sấy thường
- TO-HG-15/D
- TO-HG-20/D/R
- TO-HG-30/D/R
- TO-HG-50/D/R
- TO-HG-70/D/R
- TO-HG-100/D/R
- TO-HG-120/D/R
- TO-HG-150/D/R

1.2. Máy sấy tốc độcao
- TO-HG-100/Z

1.3. Máy sấy đường hầm
- TO-GT-100 /R
- TO-GT-120 /R
- TO-GT-150 /R

2. MÁY SẤY COIN
- TO-HGC-10
- TO-HGC-15
- TO-HGC-20

1. MÁY LÀ CN
1.1. Máy là lô
- TO-YZI-1600
- TO-YZI-1800
- TO-YZI-2500
- TO-YZ(Q)I-2800
- TO-YZ(Q)I-3000
- TO-YZ(Q)II-2800
- TO-YZ(Q)II-3000
- TO-YZ(Q)III-2800
- TO-YZ(Q)III-3000
- TO-YZ(Q)III-3300
- TO-YZ(Q)IV-3000
- TO-YZ(Q)IV-3300
- TO-YZ(Q)V-3300

1.2. Máy là máng
- TO-CT-3300

1.3. Máy là 2 đầu
- TO-GTP-3300-R4-7
- TO-GTP-3300-R6-7

2. MÁY NẠP, GẤP, 
XẾP CHỒNG CN
2.1. Máy nạp
- TO-GSB-3300
- TO-ZB-3300

2.2. Máy gấp
- TO-ZD-3300-V
- TO-ZD-3300-G
- TO-MJ18A

2.3. Máy xếpchồng
- TO-DM-900

TOLKAR

1. MÁY GIẶT ƯỚT
1.1. Hydra series
- TOLKAR HYDRA 12
- TOLKAR HYDRA 20
- TOLKAR HYDRA 25
- TOLKAR HYDRA 30
- TOLKAR HYDRA 35
- TOLKAR HYDRA 40
- TOLKAR HYDRA 50
- TOLKAR HYDRA 60
- TOLKAR HYDRA 80
- TOLKAR HYDRA 100

1.1. Smartex Miracle
- SMARTEX MIRACLE 60
- SMARTEX MIRACLE 120
- SMARTEX MIRACLE 135
- SMARTEX MIRACLE 150
- SMARTEX MIRACLE 225
- SMARTEX MIRACLE 340
- SMARTEX MIRACLE 500

2. MG PHÒNG SẠCH
- TOLKAR NORMA 20
- TOLKAR NORMA 40
- TOLKAR NORMA 60
- TOLKAR NORMA 90
- SMARTEX MIRACLE HYG 60
- SMARTEX MIRACLE HYG 135
- SMARTEX MIRACLE HYG 225
- TOLKAR MIRACLE 50
- TOLKAR MIRACLE 60
- TOLKAR MIRACLE 120
- TOLKAR MIRACLE 135
- TOLKAR MIRACLE 150
- TOLKAR MIRACLE 225
- TOLKAR MIRACLE 340
- TOLKAR MIRACLE 500

3. MG CHỒNG TẦNG
- TOLKAR DOUBLE DECK 10/10

1. MÁY SẤY KHÔ
1.1. Máy sấy thường
- TOLKAR CARINA 201
- TOLKAR CARINA 305
- TOLKAR CARINA 400
- TOLKAR CARINA 405
- TOLKAR CARINA 500
- TOLKAR CARINA 600
- TOLKAR CARINA 605
- TOLKAR CARINA 800
- TOLKAR CARINA 805
- TOLKAR CARINA 1000
- TOLKAR CARINA 1200
- TOLKAR CARINA 1500
- TOLKAR CARINA 2200
- TOLKAR CARINA 2700
- TOLKAR CARINA 4069
- TOLKAR CARINA 5070

1.2. Máy sấy tốc độcao
- TO-HG-100/Z

1.3. Máy sấy đường hầm
- TO-GT-100 /R
- TO-GT-120 /R
- TO-GT-150 /R

2. MÁY SẤY COIN
- TO-HGC-10
- TO-HGC-15
- TO-HGC-20

1. MÁY LÀ CN
1.1. Máy là lô
- TOLKAR VELA 3218
- TOLKAR VELA 5015
- TOLKAR VELA 5518
- TOLKAR VELA 5520
- TOLKAR VELA 5525
- TOLKAR VELA 5530
- TOLKAR VELA 6530
- TOLKAR VELA 7520
- TOLKAR VELA 7525
- TOLKAR VELA 7530
- TOLKAR VELA 7532
- TOLKAR VELA 9530
- TOLKAR VELA 12030

1.2. Máy là máng
TOLKAR VELA CHI 18030
TOLKAR VELA CHI 28030
TOLKAR VELA CHI 18033
TOLKAR VELA CHI 28033
TOLKAR VELA CHI 18035
TOLKAR VELA CHI 28035
TOLKAR VELA CHI 112030
TOLKAR VELA CHI 212030
TOLKAR VELA CHI 112033
TOLKAR VELA CHI 212033
TOLKAR VELA CHI 112035
TOLKAR VELA CHI 212035

2. MÁY NẠP, GẤP, 
XẾP CHỒNG CN
2.1. Máy nạp
TOLKAR VIRGO 3000
TOLKAR VIRGO 3300
TOLKAR VIRGO 3500

2.2. Máy gấp
TOLKAR VIRGO LINE 3000
TOLKAR VIRGO LINE 3300
TOLKAR VIRGO LINE 3500
TOLKAR VIRGO LINEN & F&B 3000
TOLKAR VIRGO LINEN & F&B 3300
TOLKAR VIRGO LINEN & F&B 3500
TOLKAR VIRGO F&B 3000
TOLKAR VIRGO F&B 3300
TOLKAR VIRGO F&B 3500
TOLKAR VIRGO NAPKIN ST
TOLKAR VIRGO BLANKET
TOLKAR VIRGO TOWEL 1
TOLKAR VIRGO TOWEL 3
TOLKAR VIRGO TOWEL
TOLKAR VIRGO TOWEL ROLLER

TOLKAR
1.THIẾT BỊ TRONG NƯỚC
- Kho đông, kho lạnh
- Giá inox, giá treo tường, giá trên bàn
- Bàn inox, quầy inox, quầy sơ chế
- Chậu rửa
- Bếp hầm, bếp xào, bếp quạt thổi
- Chụp hút khói
- Xe đẩy
- Giữ nóng cơm, canh
- Tủ cơm, tủ hấp
- Tủ sấy bát, dụng cụ

- …

1.THIẾT BỊ NHẬP KHẨU
- Rainbow thiết bị lạnh
- Berjaya thiết bị lanh, thiết bị bếp
- Hoshizaki thiết bị lạnh
- Cristal thiết bị lạnh, thiết bị bếp
- Prime thiết bị bếp nhập khẩu
- Tủ đông, mát 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh
- Bàn đông, mát 2 cánh, 3 cánh
- Máy rửa bát cửa sập, máy dưới bàn
- Máy thái thịt, máy say thịt
- Máy thái rau củ quả
- Bếp Âu,Lò nướng, Chiên nhúng
- Nướng nhân tạo
- Nồi hầm tay quay
- Máy say sinh tố
- Máy trộn, cán bột

- …

THIẾT BỊ 
PHỤ TRỢ

1. CLEANTECH
- Cầu là đa chức năng
- Càu là dập bán tự động
- Cầu là dầu cổ tay
- Cầu là dập đa năng
- Cầu là dập đồ cotton
- Cầu là dập lưng vai
- Cầu là dập quần
- Cầu là dập thân áo
- Cầu là dập thân đồ
- Cầu là dập trang bị bơm
- Cầu là dập tự động
- Cầu là dập vai
- Cầu là hút
- Máy đóng gói
- Băng chuyền quần áo
- Máy tẩy điểm
- Máy thổi form áo
- …

2. MALKAN
- Cầu là dập cỡ lớn
- Cầu là dập cỡ trung
- Cầu là đơnnn
- Máy đóng gói
- Máy thổi form áo
- Máy tẩy điểm
- Bàn là
- Máy thổi form quần
- …

3. SSANGMA
3.1. Nồi hơi cs nhỏ
- SM-500
- SM-1000
- SM-1500
- SM-2000
- SM-2500
- SM-3000
- SM-3500
- SM-4000
- SM-4500
- SM-5500
- SM-7700

3.2. Nồi hơi cs lớn
- SM-0100
- SM-0200
- SM-0300
- SM-0500
- SM-0700
- SM-1000
- SM-1200

3.3. Nồi hơi dầu
- SMB-30
- SMB-50
- SMB-100
- SMB-150
- SMB-200
- SMB-300
- SMB-500
- SMB-1000

3.4. Nồi hơi gas
- SMG-30
- SMG-50
- SMG-100
- SMG-150
- SMG-200
- SMG-300
- SMG-500
- SMG-1000

1.THIẾT BỊ TRONG NƯỚC
- Bàn bát bẩn kết nối máy rửa bát
- Bàn bát sạch kết nối máy rửa bát
- Vòi phun tráng
- Bồn ngâm
- Bàn inox
- Giá inox
- Xe thu đồ bẩn

- …

1.THIẾT BỊ NHẬP KHẨU
1.1. Máy rửa bát Prime
- PMUE-600 Máy rửa bát dưới bàn
- PMDE-1200 Máy rửa bát cửa sập
- PMDEL-1200 Máy rửa bát cửa sập
- PRCE-400 Máy rửa bát bang tải
- PRCE-600 Máy rửa bát bang tải
- PMFE-500M Máy rửa bát bang chuyền mini
- PMFE-600M Máy rửa bát bang chuyền mini
- PMFE-600 Máy rửa bát bang tải
- PMFE-1200 Máy rửa bát bang tải
- PMFE-1800 Máy rửa bát bang tải
- PSC-2000 Máy dĩa, thìa, dao

1.2. Máy rửa bát Nu master
- Nu master 7100S Máy rửa bát cửa sập
- Nu master 7100ST Máy rửa bát cửa sập
- Nu master 8100 Máy rửa bát bang tải
- Nu master 8200 Máy rửa bát bang tải
- Nu master 9100 Máy rửa bát bang chuyền
- Nu master 9100D Máy rửa bát bang chuyền

4. NỒI HƠI SUNGEUN 
- SE-12
- SE-18
- SE-24
- SE-30
- SE-36
- SE-42
- SE-54
- SE-60
- SE-72
- SE-84
- SE-96
- SE-108

5. NỒI HƠI VH
- VH-6
- VHD-6
- VH-12
- VHD-12
- VH-18
- VH-24
- VH-30
- VH-36
- VH-42
- VH-54
- VH-60
- VH-72
- VH-84
- VH-90
- VH-100

1. MÁY GIẶT
1.1. Smartex miracle   1.4. All In One
- Miracle GD1200             - Miracle 1500 
- Miracle GD1350             - Miracle 2250 
- Miracle GD1500             - Miracle 3430 
- Miracle GD2250             - Miracle 5000 
- Miracle GD3430      
- Miracle GD5000    

1.2. Mensa                    1.5. Sample Dyeing
- Mensa 1658                   - GD40
- Mensa 3179                   - GD100
- Mensa 3815                   - GD200
- Mensa 4948                   - GD300

1.3. Hydra - GD400

- Hydra 1658                    - GD500
- Hydra 3179                    - GD600
- Hydra 3815
- Hydra 4948

2. MÁY SẤY
- CARINA 201                   - CARINA PT 3000
- CARINA 305                   - CARINA PT 4000
- CARINA 405                   - CARINA PT 5000 
- CARINA 500
- CARINA 605
- CARINA 805
- CARINA 1000
- CARINA 1200
- CARINA 1500
- CARINA 2200
- CARINA 2700
- CARINA 4069
- CARINA 5070

CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM
Phòng Kinh doanh thiết bị



1. Bột thông 

cống:
+ EA21

CHẤT KHỬ 
BỌT DÙNG 

TRONG SẢN 
XUẤT GIẤY 

S-433 

P-122  
M-688 

CHẤT CHỐNG 
TẠO BỌT 

DÙNG TRONG 
NGÀNH DỆT 

MAY

SP-853  

S- 269 
C- 758 
SP 856 

CHẤT PHÁ 
BỌT TRONG 
QUY TRÌNH 
XỬ LÝ NƯỚC

S - 6394 

S- 634 
C - 257 
C - 687 
C - 639 

P - 737 

CHẤT KHỬ 
BỌT CHO 
CHẤT KẾT 

DÍNH VÀ KEO

M-680

CHẤT KHỬ 
BỌT CHO 
CHẤT TẨY 
RỬA CÔNG 

NGHIỆP

SP - 009 

P- 338 

CHẤT KHỬ BỌT 
CHO CHẤT TẨY 

RỬA & HÓA 
CHẤT HÀNG 

NGÀY

S-930 

PD-222
S-009 
PD-222

CHẤT KHỬ 
BỌT CHO 

CHẤT LỎNG 
GIA CÔNG 
KIM LOẠI

C-758 

S-433 
SP-984 

EG

CHẤT KHỬ 
BỌT NÔNG 
DƯỢC VÀ 
PHỤ GIA

S-573 

CHẤT KHỬ 

BỌT MỎ 
DẦU

P-600 

P-407 

CHẤT KHỬ BỌT 
CHO QUÁ 
TRÌNH LÊN MEN 
VÀ CÁC CHẤT 
CHỐNG TẠO 
BỌT KHÁC

P-220 

P-290 
M-688 

CHẤT PHỤ 
TRỢ

GS-1033 

GS-1067 
GS-9016 

CHẤT PHÁ 
BỌT TRONG 
SẢN XUẤT 

SƠN VÀ LỚP 
PHỦ

S- 926 

SP - 755 
S - 637
GS - 9016

CHẤT KHỬ 
BỌT CHO 

NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP XÂY 

DỰNG

PD-885 

HC GIẶT LÀ

1. Nước giặt 

chính:
+ Centrium S
+ Centrium D Plus
+ Centrium D

+ Brilliant 100

2. Nước xả:

+ Sorftener
+ Softener Plus

3. Nước tăng 

kiềm:
+ Centrium C

4.  Chất tẩy 
ngâm:
+ Chlorine 
Powder

+ Maximum Oxy
+ Super Oxy
5

5. Chất tẩy 
điểm:
+ P Stain Zero

6. Nước trung 
hòa:
+ Neutralizer

EK (KNS)

HC HOÀN 
THIỆN SÀN

1. Chất bóc 

tẩy sàn:
+ Ju Strip
+ Push Out
+ HOS 1000

2. Chất phủ 
bóng sàn:

+ E Wax
+ Perfection
+ E-Flex
+ Radiant

+ Breath Wood
+ HOS 3000

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Nước lau sàn:

+All Clean pro S
+ All Clean

2. Nước lau kính:

+ Clean Glass

3. Nước vệ sinh 

Toilet:
+ Go star prime
+ Go star

5. Chất vệ sinh 
nội thất:
+ Tough Clean 

Gold

6. Chất vệ sinh 
làm bóng Inox:

+ Metal Clean Gold

7. Nước rửa tay:

+ Green Savon
+ Scent Rosy

HÓA CHẤT 
NHÀ BẾP

1. Nước rửa 

tráng bát 
công nghiệp:
+ Pro Clean SD
+ Pro Rine S

2. Chất vệ 
sinh dầu mỡ 

nhà bếp:
+ Oven Cleaner
+ Pan Cleaner

3. Nước ngâm 
bát đĩa:
+ K Bright Ace

4.  Chất lau 
sàn nhà bếp:
+ Floor Cleaner

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

1. Chất làm 

sạch, tẩy dầu 
mỡ 
+ Super Clean Up 
Power

2. Chất làm sạch 
vệ sinh bề mặt 

kim loại 
+ Ricopare
+ Metal Clean 
Gold

3. Chất làm sạch 
bụi

+ Dust Oil

4. Tẩy cáu cặn 
bẩn bám trên 

máy CN
+ Scale 

5. Chất tẩy sạch 
tường đa năng 
+ White Out

6 Chất khử mùi 
phòng:
+ Reek Clear

HC GIẶT 
THẢM

+ Carpet Clean

+ Spot Stain 
Remover

HC CAR 
CARE

1. Nước xịt 

thơm 
+ Aroma F

2. Nước rửa 

xe 
+ concetrated 
car shampoo 

+ Car shampoo

4. Nước làm 
sáng lốp xe. 

đồ da
+ Leather wax

5. Nước làm 
sáng, bóng 
kính

+ Shiny Gloss

6. Nước làm 

bóng kính
+ Glass Gloss

HC HOME 
CARE

1. Chất Làm 

sạch hoa quả,
rau củ và 
chén bát
+ Power Bubble  

Ecogreen

2. Nước rửa 

chén bát:
+ Joeunpong 

3. Nước giặt 

xả:
+Super power 
gel softener

4.  Tẩy dầu,
vết bẩn quần 
áo:

+Sleeve & 
Collar cleaner

HC GIẶT LÀ

1. Nước giặt 

chính:
+ New Power 
#300

2. Nước xả:
+ Boardrang

3. Nước tăng 
kiềm:
+ New Power 
#100

4. Chất tẩy 
ngâm:

+ Welgreen Rox 
(Powder)
+ Welgreen Rox 
(liquid)

+ New Power 
#200 (Power)

EW 
(WELGREEN + 
LANDMARK)

HC HOÀN 
THIỆN SÀN

1. Chất bóc 

tẩy sàn:
+ Quick Step
+ Quick Step 
(Eco)

+ Quick Strip
+ Safe Strip
+ Speed Strip

+ Sunny Strip

2. Chất phủ 
bóng sàn:

+ Tech Flex
+ Protection
+ Stone Shine

+ Land Shine
+ Gobbler
+ Kay
+ Land Shine 

(Eco)
+ Tought
+ MPC

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Nước lau 

sàn:
+ Common 
Cleaner

2. Nước lau 
kính:
+ Glass Cleaner

3. Tẩy rửa đa 
năng:
+ Land PB

+ GP 1 Cleaner
+ GP 1 Orange
+ Speed 

cleaner
+ Prenmium 
Orange

4. Nước rửa 
tay:
+ Green Gold

HÓA CHẤT 
NHÀ BẾP

1. Chất vệ 

sinh dầu mỡ 
nhà bếp:
+ Oven Cleaner

2. Chất vệ 
sinh thiết bị 
nhà bếp:

+ Self Clean
+ Silver Star

3. Nước rửa. 

tráng bát 
công nghiệp:
+ Narae 

Cleaner
+ Narae Rinse

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

1. Chất làm 

sạch bụi:
+ Land dust

3. Chất đánh 

bóng tẩy gỉ 
sét cho các 
vết bẩn trên 

tường:
+ M Master

3. tẩy cặn 

bám trên bề 
mặt thiết bị 
nhà vệ sinh:

+ Green Q

4. tẩy rửa dầu 
mỡ công

nghiệp đa 
năng
+ Big  Mare

HC GIẶT 
THẢM

Nước giặt 

thảm
+ Rug 
Extraction
+ Rug Shampoo

HC GIẶT LÀ

1. Nước giặt

+  EA01

2. Nước xả
+ EA02

3. Nước Trung 
hòa. tăng 

kiềm 
+ EA03
+ EA04

4. Nước tẩy 
trắng:
+ EA05 

+ EA06

EA

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Tẩy rửa đa 

năng
+ EA07

2. Nước lau sàn 

:  
+ AE15

3. Nước vệ sinh 
toilet:
+ EA16

4. Nước rửa tay 
EA12; EA19

5. Nước lau kính 
+ EA 13
+ EA14

7.  Sữa tắm gội;
+ EA17
+ EA18

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

1. Chất vệ 

sinh dầu mỡ 
nhà bếp:
+ EA08 

2. Tẩy cặn 
can xi: 
+ EA09

3. Tẩy xi 
măng:
+ EA10

2. Vệ sinh Ô 
tô: 

+ EA14 
+ EA20

HC đường 
ống

HC GIẶT LÀ

1. Nước giặt

+ EH01

2. Nước xả
+ EH02

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Nước tẩy 

Toilet:
+ EH 4

2. Nước lau sàn:

+ EH 5

3. Nước lau 

kính:
+ EH 6

4. Gel rửa tay 

khô, sát khuẩn:
+ EH 10      
+ EH 11

5. Dầu gội đầu,
dầu xả. sữa tắm:
+ EH 7  

+ EH 8
+ EH 9

HÓA CHẤT 
NHÀ BẾP

1. Nước rửa 

chén:
+ EH 3

EH

HC HOÀN 
THIỆN SÀN

1. Chất bóc 

tẩy sàn:
+ Wax Remover

2. Chất phủ 

bóng sàn:
+ VT Hard
+ VT 2

+ VT 9
+ VT 34
+ VT Gloss

3. Chất bảo 
dưỡn sàn tạo 
bóng:

+ Spay Buff

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Nước lau 

sàn:
+ Clean Floor
+ Floor Cleaner
2. Nước lau 

kính:
+ Glass Cleaner
3. Chất dịch 

vệ sinh Toilet:
+ Toilet Cleaner
+ Concentraded 
Toilet

4. Xịt thơm 
khử mùi 
phòng:

+ Deodorizer
5. Chất vệ 
sinh nội thất:
+ Magic Waxy

6. Chất Vệ 
sinh đa năng:
+ VT - Pol

7. Chất Vệ 
sinh nhà bếp:
+ Grease Cutter
8. Giặt thảm:

+ Carpet 
Shampoo

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

+ No dust

+ V-Mix
+ VT - DC
+ Concen
smokeless

+ Stainless 
Clean

EV (VT chem)

HC GIẶT LÀ

1. HC giặt khô

+ Iso ParL
+ DOWPER™ 
Solvent (Per)
2. Chất tẩy 

trắng đồ vải 
+ SUPER 

OXY30

(oxy già)
3.Tẩy điểm đồ 
vải 
+ HCTE61

+ HCTE62
+ HCTE65
+ HCTE66

+ HHREXOSOL 
Plus
+ SPOT & 
WASH

+ SPOT ON 
RED
4. Tinh dầu\

xịt thơm:
+ Tinh dầu các 
loại
+ Xịt thơm 

Chemfra

HC HOÀN 
THIỆN SÀN

1. Chất làm 

tăng cứng bề 
mặt bê tông 
+ MASTER TOP 
333 

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

1. Hóa chất 

diệt khuẩn. 
khử trùng
+ TCCA90

NCC Trong 
nước

ILSIN

'Phụ gia. 

silicone
'+ IS 4210
+ IS 1500
+ IS 4110

+ IS 4120
+ IS 4330
+ IS 4452

+ IS 4510
+ IS 4610
+ IS 7420
+ IS 7511

GMP

1.Chất bóc. 

đánh bóng. phủ 
bóng sàn:
+ 0163   + 0205
+ 330

2.Chất xịt thơm 
phòng và khử 
mùi:

+ GMP FRESH 
AROMA SPRAY ST
+ GMP FRESH 
AROMA SPRAY R

3.Chất sử dụng 
cho nhà vệ sinh:
+ GMP 122 

+ GMP 211 TBC
+ GMP 211 TBC 
05
+ GMP COCOREX 

MOULD 500
4.Nước giặt xả: 
+ GMP 251E

+ GMP 252L
+ GMP 352
+ GMP G350

WELSON

'1. Chất  giặt tẩy 

đồ vải:
+ AREST
+ AREST II
+ MRUST

+ OX
2. Chất Tẩy nhà 
vệ sinh:

+ BATH
3. Nước giặt 
chính:
+ DET I

4.Chất tẩy rửa 
chuyên biệt:
+ EXCEL DESCALE

+ SSB
+ HC 2I
5. chất  khác:
+ SPOT

+ SILDIP
+ HFCC
+ EXCEL GO

+ GLASS

MIDAS

1. Chất 'Vệ sinh

đa năng
'+ Multipurpose
Cleaner2

+ Multipurpose

Premium

2. Khử mùi

+ Premium 
Deodorant

3. Tẩy điểm đồ

vải
+ Spot Stain
Remover

4. Vệ sinh chỉ
gạch. nhà tắm. 
mặt đá

+ Tile Cleaner
+ Bathroom 
Cleaner

+ Great Cleaner

5. Vệ sinh kim
loại:

+ Stainless Clear

THIẾT BỊ

1. Bơm IK 

ALKALINE 9
+ IK FOAM PRO 
12
+ IK HC 1.5

+ IK INOK 6
+ IK METAL 10
+ IK METAL 6

2. Bơm định 
lượng hóa 
chất:

+ Bơm định 
lượng cho máy 
rửa bát (Juno)

+ Bơm định 
lượng cho máy 
giặt (Cubemax)

3. Thiết bị 
khác:
+ Máy chà sàn

+ Máy hút bụi 
nước
+ Máy sấy khô

HC GIẶT LÀ

1. Nước giặt 

chính:
+ Lomp Care 
300

2. Nước tăng 
kiềm:
+ Lomp Alka

3. Chất tẩy 
trắng:
+ LompPeroxy

+ Lomp Hypo

HC HOÀN 
THIỆN SÀN

1. Chất bóc 

tẩy sàn:
+ Forex Off
+ Jon Strip

2. Chất đáng 
bóng. phủ 
sàn:

+ EmpisTop
+ Empistra 
(BIB) 
+ Empis Wood 

Finish

HC VỆ SINH 
HÀNG NGÀY

1. Tẩy rửa đa 

năng:
+ Cr-2
+ Forex FC
+ Stone 

Cleaner
+ Forex Big
+  Forex DC

2. Nước lau 
kính:
+ Silver Glass

3. Chất dịch 
vệ sinh Toilet:

+ Bowl Better
+ Bowl Better 
CF
+ Forex Neutral

HÓA CHẤT 
NHÀ BẾP

1. Chất vệ sinh 

khu vực nhà 
bếp:
+ HigiOven 
+ Cleaner

+ Higi Chlor Dip
+ Higi Dip Clean

2. Nước rửa. 
tráng bát công 
nghiệp:
+ Higi Rinse 100

+ Higi Power 
Detergent

+ HigiClean SD

3. Tẩy cáu cặn
+ HigiRemover

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

1.Chất vệ sinh 

đồ kim loại 
+ Cleaner G

HC GIẶT 
THẢM

Nước giặt 

thảm
Carpet EX. 
Cleaner

MALPYO

HÓA CHẤT BẢO
DƯỠNG VÀ LÀM 

SẠCH

P-135    P-503  

P-504    P-509    
P-510  P-513
P-516 ->P-518
P-522    P-523  

P-528    P-529   
P-531  P-533  
P-536   P-537   

P-539 ->P-541
P-544 ->P-545
P-555 ->P-558
P-569    P-572   

P-573    P-575    
P-576  P-581
P-585  P-593    

P-595 
P-612  P-614
P-616 ->P-618
P-621   P-622   

P-624  P-626   
P-631   P-640
P-666   P-801   

P-802   P-815   
P-816   P-830
P-5508 P-5510
P-5511/02  

P-564

ECO KY 
(KOYA)

CHẤT LÀM SẠCH
DÙNG TRONG CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG 

VÀTÒA NHÀ

P-500A  P-517

P-534    P-550
P-551    P-552
P-607    P-625
P-627    P-628

P-634    P-636
P-641    P-645
P-647    P-648

P-806    P-808
P-809    P-815
P-819    P-820
P-821    P-827

P-5509 
P-5512
Q-2625

TẨY RỬA,

BẢO
DƯỠNG Ô TÔ

P-100   P-110

P-118    P-121
P-122    P-123
P-124    P-131
P-132    P-133

P-146    P-148
P-149    P-529
P-560   P-583

P-629   P-818
P-521   P-720

BÌNH XỊT 
AEROSOL

P-501

P-520
P-651
P-650
P-649

CHẤT VỆ SINH LÀM
SẠCH, BẢO DƯỠNG ĐỒ

GIA DỤNG

P-652 P-653

P-654 P-33
P-101-> P-104
P-106 ->P-109
P-111 P-113

P-114 P-115
P-117 P-120
P-141 P-151

P-561 P-601
P-801 P-8812

CHẤT BÔI 

TRƠN

P-505  P-602 

P-603  P-606A 
P-609  P-611
P-619  P-620
P-633  P-637

P-828  P-655
P-604  P-605
P-608  P-701

P-703  P-705
P-706  P-707
P-708  P-709
P-710  P-711 

P-712 P-713   
P-714  P-717
P-721->P-732 

P-734->P-736
P-741->P-745

SẢN PHẨM TẨY 
RỬA

CHO KHÁCH SẠN

P-580  

P-582
P-586   
P-150

SẢN PHẨM VỆ 

SINH

P-119  

P-504
P-829

HC HOÀN 
THIỆN SÀN

1. Chất bóc 

tẩy sàn
+ K-1
+ K-123 
+ K-5 

2. Chất phủ 
bóng sàn:

+ Hi-coat
+ Royal hicoat
+ Super hicoat
+ Ultra -hicoat

+ Hi -Glint
+ Glow maxima
+ Elparex

+ Conseal
+Hi-gem

EAR (AERO 
CHEM)

HC VỆ SINH 

HÀNG NGÀY

1. Nước Lau 

sàn: 
+K-2 
+ACM-1000

2. Nước tẩy 
rửa đa năng
+Quick touch 

clean 
+ ACM-II

3. Nước lau 

kính:
+ Wind glass

4. Nước  vệ 
sinh Toilet:
+ Rustclean

5. Nước rửa 
tay:
+ Surak hand 

cleaner

HÓA CHẤT 
NHÀ BẾP

1. Chất vệ 

sinh dầu mỡ 
nhà bếp:
+ Pasta III

2. Nước rửa. 
tráng  bát 
công nghiệp:

+ Pasta I
+ Pasta II

HC TẨY RỬA 
CHUYÊN BIỆT

+Pasta IV

+ A/C- cleaner

+ Dustop

+ACM-I

+Clean -O

HC GIẶT 
THẢM

1. Nước giặt

thảm:
K.P.C

CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Trụ sở: Số 40/42 đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Showroom: Lô A2 CN6, CCN vừa và nhỏ, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024 3793 8373   /   Fax: 024 3793 8372
Website: https://sieuthichattayrua.com/

BỘ SẢN PHẨM 
CHẤT TẨY RỬA 

PHỤ GIA - THIẾT BỊ

SAMSUNG
(Vendor Imarket)
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